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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Hương Việt Sinh

Đại diện: 
Vũ Lan Sinh
	Lô BT1, ngõ 191, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
ĐT: 0243.750.1459
	Chuyên cung cấp các sản phẩm chế biến từ thịt lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Lê Văn Sinh

Đại diện: 

Lê Văn Sinh
	Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0979.414.265
	Chuyên cung cấp giò, chả lợn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Cơ sở Đỗ Dũng

Đại diện: 

Đỗ Văn Dũng
	Thôn 6, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0339.668.955

	Chuyên cung cấp giò các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh

Đại diện: 

Lương Tiến Mạnh
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0247.307.3688

	Chuyên cung cấp giò chả lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH thực phẩm Ngân Giang

Đại diện: 
Tô Văn Quý Hợi 
	Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội  
ĐT: 0972.689.883 
	Chuyên cung cấp rau, củ quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn

Đại diện:

Bùi Thị Hiếu
	Phường Viên Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0982.205.460
	Chuyên cung cấp rau, củ quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ nông nghiệp Thanh Xuân

Đại diện: 

Hoàng Văn Hiền
	Thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0918.402.627
	Chuyên cung cấp rau, củ quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	HTX sản xuất rau an toàn và dịch vụ tổng hợp Minh Hưng 

Đại diện:

Trần Văn Mưu
	Xóm 7, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0382.767.962
	Chuyên cung cấp rau, củ quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh
cây giống
Đại diện: 

Nguyễn Thị Mến
	Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0979.922.409
	Chuyên cung cấp cây giống rau màu các loại…, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh

cây giống

Đại diện: 

Nguyễn Thị Phiến
	Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0387.301.612
	Chuyên cung cấp cây giống rau màu các loại…, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Chiến


	Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0867.698.266

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi 

Đại diện: 

Phùng Văn Tám
	Thôn An Duyệt, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0978.968.621
	Chuyên cung cấp cám cho gia súc, gia cầm, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi gà thả vườn

Đại diện: 

Cấn Thị Quy


	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội

ĐT: 0982.595.607
	Chuyên bán buôn, bán lẻ gà thịt đảm bảo chất lượng, phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi gà thả vườn

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tề
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0382.714.934
	Chuyên bán buôn, bán lẻ gà thịt đảm bảo chất lượng, phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi bò thịt 

Đại diện: 

Hà Đức Toàn
	Xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0972.504.683
	Chuyên bán buôn, bán lẻ bò thịt đảm bảo chất lượng, phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	4
	Hộ trồng bưởi Đại diện:
Doãn Văn Đông
	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT:0947.466.792
	Chuyên bán buôn, bán lẻ bưởi Phúc Thọ đảm bảo chất lượng, phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống Hiền Bao

Đại diện: 
Cao Văn Hiền
	Thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT:0359.037.107

	Chuyên kinh doanh kẹo lạc, kẹo vừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Quý Thảo

Đại diện:

Kiều Văn Quý
	Thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT:0979.574.652

	Chuyên kinh doanh kẹo lạc, kẹo vừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Vũ Thị Quý

Đại diện:
Vũ Thị Quý
	Xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0355.951.825
	Chuyên kinh doanh chè kho Đại Đồng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Cơ sở sản xuất Minh Thủy

Đại diện:
Nguyễn Trí Thủy
	Thôn Thạch, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0822.007.020
	Chuyên kinh doanh chè lam. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chè an toàn  Sơn Thành
Đại diện: 
La Thị Tâm 
	Xã  Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0369.762.805
	Chuyên cung cấp trà tôm nõn, đinh đinh trà, trà xanh Sơn Thành. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX chè Hải Yến
Đại diện:
Hà Thị Yến
	Xã  Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0334.979.973
	Chuyên cung cấp trà tôm nõn Hải Yến, trà xanh Bến Xuân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX chè Nhật Thức
Đại diện:
Đào Thị Thức
	Xã  Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0987.843.299
	Chuyên cung cấp chè nõn cao cấp, Thức đỉnh trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH MTV Thương mại Hùng Thái
Đại diện:

Đỗ Mạnh Hùng
	Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0843.588.589
	Chuyên cung cấp trà lắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


Dự báo











